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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

1.1. Sau gần 500 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều biến cố lịch sử, văn học Lý – Trần phần lớn đã bị thất lạc, song tất cả những gì còn lại đến hôm nay cũng đủ minh chứng cho chúng ta thấy đây là giai đoạn phát triển rực rỡ của nền văn học dân tộc. Tuy nhiên, giới nghiên cứu trước nay mới chủ yếu tập trung vào giai đoạn Lý – Thịnh Trần (TK X - XIII), đất nước cường thịnh; còn giai đoạn Vãn Trần (nửa cuối TK XIV- đầu TK XV), đất nước khủng hoảng, văn học được cho là không có nhiều thành tựu, nên chưa được quan tâm, đánh giá đúng mức. Tuy nhiên, chúng ta cũng đễ nhận thấy đây là giai đoạn diễn ra các cuộc vận động lớn từ đời sống xã hội đến kinh tế, chính trị, tư tưởng và văn hóa của đất nước; đồng thời tác động đến sự chuyển biến tích cực của nền văn học dân tộc, có ý nghĩa khép lại một giai đoạn, tạo tiền đề thúc đẩy cho một giai đoạn kế tiếp phát triển theo hướng dân tộc hóa ngày càng cao vào thế kỷ XV.

1.2. Thực hiện đề tài luận án, chúng tôi lựa chọn thơ văn Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh là đối tượng nghiên cứu chính. Trần Nguyên Đán (1325 - 1390) người có ảnh hưởng trên văn đàn nửa cuối TK XIV, giai đoạn nhà nho xác lập vai trò chủ đạo. Ông tiêu biểu cho bộ phận tác giả vua chúa, quý tộc Nho giáo hóa. Sự nghiệp sáng tác của ông rất đồ sộ, nhưng trải qua nhiều biến cố, nay chỉ còn tìm lại được 52 bài thơ, nằm trong các thi tập.  Nguyễn Phi Khanh (1355 – 1428) đại diện lớp nhà nho đang lên, sự nghiệp gắn với 40 năm cuối TK XIV và mấy năm đầu TK XV. So với các tác giả cùng thời, sáng tác của ông còn lại có số lượng nhiều hơn, tiêu biểu cho ba thể loại: thơ Đường luật,  văn phú và ký.
1.3. Việc nghiên cứu giúp chúng ta làm sáng tỏ vị trí, vai trò và đóng góp của hai tác giả qua các giá trị nội dung, tư tưởng, nghệ thuật của các sáng tác văn chương, đồng thời có cái nhìn đầy đủ về thành tựu của văn học Vãn Trần trong mối tương quan với các giai đoạn của nền văn học trung đại Việt Nam. Kết quả của luận án góp phần phục vụ việc tìm hiểu, nghiên cứu, giảng dạy các tác gia, tác phẩm văn học trung đại hiệu quả hơn.
2. Mục đích nghiên cứu 

Thông qua việc nghiên cứu các thể loại thơ, phú, ký… luận án đem đến cái nhìn khái quát về thành tựu nội dung, nghệ thuật thơ văn, góp phần khẳng định vị trí và đóng góp của Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh cho sự phát triển của nền văn học dân tộc.
 3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Giới thuyết các khái niệm sử dụng trong luận án; khảo sát, hệ thống văn bản thơ văn và tổng thuật tình hình nghiên cứu thơ văn của hai tác giả.

- Tìm hiểu bối cảnh lịch sử, văn hóa tư tưởng/các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển văn học thời Vãn Trần nói chung và thơ văn của hai tác giả nói riêng.

- Đặt trong bối cảnh văn học phân tích, đánh giá nội dung, nghệ thuật sáng tác của hai tác giả.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính là thơ văn của hai ông được in trong cuốn Thơ văn Lý – Trần, tập III, Nxb KHXH, Hà Nội, 1978. Công trình tập hợp 51 bài thơ của Trần Nguyên Đán; 77 bài thơ và 02 bài văn của Nguyễn Phi Khanh.
Ngoài ra, luận án còn đối chiếu với một số bản dịch khác để có được cái nhìn chân thực nhất về văn bản thơ văn của hai tác giả.
4.2. Phạm vi nghiên cứu

4.2.1. Phạm vi thời gian


Nghiên cứu thơ văn của hai ông gắn với các triều đại cuối Trần, Hồ và Hậu Trần (1341-1414); giai đoạn văn học được định danh là thời Vãn Trần.
4.2.2. Phạm vi nội dung

Nghiên cứu bối cảnh thời đại, văn hóa, văn học; giới thiệu khái quát thân thế, sự nghiệp của hai tác giả; dưới góc nhìn so sánh chỉ ra ảnh hưởng tác động của thời đại và đóng góp của hai tác giả cho sự phát triển của nền văn học dân tộc thời Vãn Trần.
4.2.3. Phạm vi tư liệu


Các tài liệu sau được sử dụng: Thơ văn Lý – Trần, tập I, Nxb KHXH, Hà Nội, 1977; Thơ văn Lý – Trần, tập II, Nxb KHXH, Hà Nội, 1988; Thơ văn Nguyễn Phi Khanh, Nxb Văn học, Hà Nội, 1981; Thơ chữ Hán Nguyễn Trãi, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội, 2003; Hoàng Việt thi văn tuyển, tập 1, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1957; Hoàng Việt thi văn tuyển, tập 2, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1958.

5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp chủ yếu: loại hình học, tiếp cận liên ngành, so sánh, hệ thống và kết hợp với phương pháp đọc sâu, thuyên thích học (chú giải), phân tích - tổng hợp, văn hóa học và các thao tác khảo sát, thống kê, phân loại...
6. Đóng góp của luận án

- Luận án là công trình đặt vấn đề theo hướng tiếp cận “ghép đôi”, đặt trong bối cảnh rộng để nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu thơ văn hai tác giả trên nền văn học Vãn Trần.

- Luận án làm rõ thơ ca là bộ phận quan trọng nhất của văn học Vãn Trần; chỉ ra sự chuyển đổi cảm hứng, chuyển đổi một dòng thơ từ thơ Thịnh Trần sang thơ Vãn Trần. 

- Luận án tái hiện diện mạo và đóng góp của hai tác giả trong tiến trình phát triển của văn học thời Vãn Trần nói riêng và lịch sử văn học dân tộc thời trung đại nói chung.

- Luận án nghiên cứu thơ văn của hai nhân vật có quan hệ ảnh hưởng tích cực tới vĩ nhân lịch sử Nguyễn Trãi. Kết quả nghiên cứu, giúp công chúng hiểu sâu hơn về Ức Trai và sự tiếp nối văn chương từ Trần Nguyên Đán qua Nguyễn Phi Khanh đến Nguyễn Trãi.
- Luận án có ý nghĩa thiết thực đối với việc nghiên cứu và giảng dạy văn học Lý - Trần nói chung, thơ văn Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh nói riêng.
7. Kết cấu luận án                   

Luận án gồm phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục công trình nghiên cứu liên quan đến luận án của tác giả, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Bảng thống kê và nội dung gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh trong bối cảnh thời Vãn Trần
Chương 3: Nội dung thơ văn Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh trong văn học thời Vãn Trần
Chương 4: Hình thức nghệ thuật thơ văn Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh trong văn học thời Vãn Trần
Chương 1 - TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Các khái niệm Vãn Trần, Hồ và Hậu Trần

Khái niệm Vãn Trần, Hồ và Hậu Trần với ý nghĩa tồn tại độc lập: “Vãn Trần” tương ứng với giai đoạn nửa cuối TK XIV, “Hồ” tương ứng với khoảng thời gian từ 1400 - 1407 và “Hậu Trần” tương ứng khoảng thời gian từ 1407 – 1414.

Trong nghiên cứu văn học, các khái niệm trên vốn không tồn tại độc lập. Văn học Vãn Trần là một bộ phận của văn học Lý – Trần, do đó không đơn thuần để chỉ thời gian trị vì của triều Trần cuối TK XIV, mà bao gồm cả triều Hồ và Hậu Trần đầu TK XV, thậm chí kéo dài đến năm 1418. Cách hiểu này xuất phát từ đặc trưng của thời đại văn học, từ tính liên tục và tính thống nhất nội tại của nền văn học. Và quan trọng, văn học Vãn Trần còn là giai đoạn giao thời chuẩn bị khép lại để mở ra một giai đoạn phát triển kế tiếp. Mặt khác khi nghiên cứu, chúng ta không thể dừng lại ở mốc năm 1400, vì một trong hai tác giả, có sự nghiệp kéo dài ít nhất đến 1407; nội dung thơ văn, quan niệm sáng tác phản ánh sâu sắc bối cảnh xã hội và tư duy thời đại.

1.2. Lịch sử nghiên cứu thơ văn Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh

1.2.1. Về tác giả Trần Nguyên Đán

1.2.1.1. Lịch sử sưu tầm, phiên âm, chú giải và giới thiệu văn bản
Khởi đầu là Chu Văn An trong cuốn Thanh Trì Quang Liệt Chu thị di thư, soạn năm Khai Hựu thứ 12 (1340) chép một số bài thơ đề vịnh của Trần Nguyên Đán thời trẻ. Tiếp đến, tác giả Phan Phu Tiên (Việt âm thi tập, 1433), Dương Đức Nhan (Tinh tuyển chư gia thi tập, TK XV), Hồ Nguyên Trừng (Nam Ông mộng lục, 1442), Ngô Sĩ Liên (Đại Việt sử ký toàn thư, TK XV), Đặng Minh Khiêm (Trần Nguyên Đán, TK XVI), Lê Quý Đôn (Toàn Việt thi lục, 1768), Bùi Huy Bích (Hoàng Việt thi tuyển, 1788) và Vua Tự Đức (Ngự chế Việt sử tổng vịnh, 1874)...
Từ thế kỷ XX trở về sau, thành tựu của hoạt động phiên âm, chú giải văn bản thơ của Trần Nguyên Đán thuộc về các tác giả Nguyễn Huệ Chi (Thơ văn Lý - Trần, tập III), Trần Lê Sáng (Tổng tập văn học Việt Nam, tập 3A), Nguyễn Tiến Lự (Đất học, đất thơ văn, 1995), Thái Bá Tân (Cổ thi tác dịch, 1998), Nguyễn Hữu Sơn (Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long, 2010) và Trần Nhuận Minh (Huyền thoại miền mây nước, 2011)…
Từ các mốc thời gian cho thấy, hoạt động sưu tầm, phiên âm, chú giải và giới thiệu thơ Trần Nguyên Đán diễn ra liên tục. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu xứng tầm với một tác gia văn học tiêu biểu thời Vãn Trần. Để hiểu sâu sắc hơn, chúng tôi tổng hợp các công trình liên ngành khác để bổ sung, làm sáng tỏ hơn cuộc đời, sự nghiệp của tác giả trong nền văn học nước nhà.
1.2.1.2. Lịch sử nghiên cứu, đánh giá về con người và thơ văn 

- Các ý kiến đánh giá, nhận xét trước năm 1945

Ý kiến phê phán: Ngô Sĩ Liên: “Nguyên Đán là bậc đại thần cùng họ với vua, biết họ Hồ sắp cướp ngôi, cơ nghiệp nhà Trần sắp hết, thế mà không nghĩ đến việc vững vàng vượt qua gian nan…”, Ngô Thì Sĩ: “Nguyên Đán… chỉ mưu tính cho anh em Mộng Dữ, mà không nhìn gì đến cha con vua Nghệ Tôn được lợi hay bị hại”, Phan Thanh Giản: “...là nói suông, lo hão, mà đối với nước của dòng dõi nhà mình còn hay mất, cứ bỏ mặc, không nói qua. Thế thực là người bất trung lắm đấy…” 
Quan điểm tích cực: Nguyễn Phi Khanh: “(Trần Nguyên Đán) tài trời xây núi dựng để quyết định mưu lược cho nhà vua, làm rường cột cho tông xã”, có “công dẹp yên nội loạn”, biết “hành động theo lẽ trời” (Thanh Hư động ký), Nguyễn Trãi: “(Trần Nguyên Đán) giữ được nền nao núng, gỡ thanh mọi rối ren”, “chí vẫn để vào tông xã” (Băng Hồ di sự lục); Hồ Nguyên Trừng: “Vua không siêng chăm việc nước,… Nguyên Đán luôn can ngăn, nhưng không chịu tiếp thu... bèn xin thôi quan về”, Vua Tự Đức: “Bình sinh, Nguyên Đán là một người hiền lành, tốt và có vẻ nho nhã, phong thái của mẫu người quân tử xưa”… 
- Các ý kiến đánh giá, nhận xét sau năm 1945

Nhận xét về tâm trạng của Trần Nguyên Đán trong thơ, Văn Tân cho rằng: “tâm trạng của hạng quý tộc bất lực trước cuộc đấu tranh gay gắt trong nội bộ phong kiến”, “tiếng khóc của giai cấp thống trị”; Nguyễn Phạm Hùng khẳng định tuy “buồn bã, u uất, thất vọng” nhưng Trần Nguyên Đán vẫn “hoà nhịp với tâm hồn của bao kẻ khốn cùng”, thể hiện “khát vọng khôi phục vương triều”; Trần Nho Thìn cho rằng đó là “bi kịch tinh thần” của nhà nho “hiểu sâu sắc sự thay đổi thời thế”, “bình thản ra đi vào cõi vĩnh hằng”; Lê Trí Viễn, thơ họ Trần “phê phán giai cấp thống trị, phơi bày nỗi khổ của nhân dân”, về “ẩn dật” vẫn mang nỗi lo nhập cuộc; Nguyễn Công Lý: Trần Nguyên Đán “nghĩ về nhân dân sống trong cảnh mất mùa, đói kém” mà u uất, buồn đau; Trần Đình Sử: “là con người luôn xúc động vui sướng trong sự hoà hợp với thiên nhiên”; Lê Văn Tấn: nhà thơ đọc sách “ôm ấp biết bao hoài bão”, “hé lộ những tâm trạng dằn vặt”; Tạ Ngọc Liễn tâm đắc việc nhà thơ “nghĩ tới một thế hệ anh tài mới trẻ trung”, về thơ: “những bài gan ruột nhất, hay nhất là những bài thơ ông thao thức, trăn trở về thế sự, nghĩ về nỗi khổ của người dân đương thời”; Nguyễn Hoàng Thân bước đầu làm sáng tỏ tâm trạng của tác giả về “đất nước và nhân dân”, “suy nghĩ về nguy cơ của dòng tộc”.
1.2.2. Về tác giả Nguyễn Phi Khanh

1.2.2.1. Lịch sử sưu tầm, phiên âm, chú giải và giới thiệu văn bản
Tài liệu chữ Hán, gồm có: Việt âm thi tập (Phan Phu Tiên), Quần hiền phú tập (Hoàng Tụy Phu), Tinh tuyển chư gia thi tập (Dương Đức Nhan), Hoàng Việt thi tuyển (Bùi Huy Bích), Toàn Việt thi lục (Lê Quý Đôn), Ức Trai di tập (Dương Bá Cung)… 
Tài liệu dịch và giới thiệu, gồm có: Nam phong Tạp chí, số 146 (4/1927, Đinh Văn Chấp), Việt Nam cổ văn học sử (1942, Nguyễn Đổng Chi), Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập 2 (1976, Đinh Gia Khánh), Thơ văn Lý - Trần, tập III (1978, Viện Văn học), Thơ văn Nguyễn Phi Khanh (1981, Bùi Văn Nguyên)… Cuốn Thơ văn Lý - Trần, tập III (1978, Viện Văn học) giới thiệu 79 tác phẩm của Nguyễn Phi Khanh.
1.2.2.2. Lịch sử nghiên cứu, đánh giá về con người và thơ văn 

- Các ý kiến đánh giá trước năm 1945

Minh Thực lục xác nhận Nguyễn Ứng Long làm quan nhà Trần: năm 1396, giữ chức Thiếu trung Đại phu, làm phó sứ sang Minh triều dâng sản vật, báo tang Trần Nghệ Tông; tháng 5/1407, Nguyễn Phi Khanh đầu hàng giặc Minh. ĐVSKTT, Ngô Sĩ Liên ghi chép và đánh giá về tác giả, từ việc làm rể Trần Nguyên Đán đến khi làm quan nhà Hồ, kẻ đầu hàng giặc; Phan Thanh Giản, Phan Bội Châu có cùng quan điểm.

Ngô Thì Sĩ không hề nhắc đến việc nhà thơ đầu hàng giặc. Trần Trọng Kim quan tâm lời thi nhân căn dặn Nguyễn Trãi: “Con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ đi theo khóc lóc để làm gì?”. Lê Quý Đôn khen: “Thanh Hư động ký, lời lẽ cốt cách rất cao siêu”. Nguyễn Đổng Chi xếp Thanh Hư động ký thuộc hàng tác phẩm “xuất sắc”. 
- Các nghiên cứu, đánh giá sau năm 1945
Văn Tân xếp thơ ông vào dòng “cảm khái thời thế”, nỗi lo của “kẻ thấy được nguy khốn của giai cấp thống trị”. Nguyễn Phạm Hùng lưu ý nỗi “thương xót dân phải sống cực khổ”, tâm trạng “u uất, thất vọng”. Lê Trí Viễn tâm đắc: “người làm văn biết trọng cái đạo của sự thật”. Huỳnh Quán Chi: thơ ông “mang tình cảm cô đơn”, “xa quê”, suy nghĩ biến cố không may mắn. Nguyễn Thị Giang đánh giá thơ ông là “niềm thương cảm với cuộc sống lam lũ” và “cái nhìn hiện thực về người dân”. Đào Phương Bình đánh giá thơ ông: “là tinh thần yêu nước”, “ngôi sao sáng của bầu trời văn học”, tuy nhiên “nói về nhân dân chưa phải là nhiều lắm”. Bùi Văn Nguyên cung cấp chứng cứ mới về tác giả, đồng thời nhận xét: “Thơ Phi Khanh có nhiều nét điêu luyện của một nhà thơ lớn”. Trương Chính cho rằng: “chí của hai cha con Nguyễn Phi Khanh” là “tấm lòng lo cho nước, cho dân” thôi thúc từ “tư tưởng nhân nghĩa”. O.W.Wolters nhận xét ngôn ngữ thơ ông chứa đựng “các biểu từ của âm thanh để nâng cao hiệu ứng của sự bất mãn”, chỉ ra mối liên hệ giữa lịch sử với nội dung cảm hứng sáng tác; tuy nhiên, chưa bao quát và đánh giá toàn bộ giá trị nội dung và nghệ thuật thơ văn của tác giả.
1.2.3. Hướng nghiên cứu đồng thời hai tác giả 
Hạo Nhiên Nghiêm Toản khen hai tác giả cùng các danh Nho đời Trần là “những tay văn học giỏi”. Bùi Văn Nguyên nhận xét giọng thơ hai ông: “cảm khái thời thế, tỏ rõ sự bất lực của giai cấp mình trước thời cuộc”. Trần Thị Băng Thanh khẳng định thơ Nguyễn Trãi “tiếp thu nét ưu tư, thương dân, băn khoăn về trách nhiệm kẻ sĩ của các nhà thơ cuối đời Trần mà nổi bật hơn cả là Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh...”. Nguyễn Công Lý tiếp tục khẳng định sự ảnh hưởng thơ văn từ Trần Nguyên Đán, Nguyễn Phi Khanh đến Nguyễn Trãi.

Nguyễn Quốc Thái bước đầu tìm hiểu, chỉ ra điểm chung của hai tác giả: “tình cảm cao thượng”, “hướng về đất nước, nhân dân”, “thái độ tích cực”; nét riêng: “việc sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật, cách xây dựng độc đáo về hình tượng nghệ thuật”; tuy nhiên, vẫn chưa đặt hai tác giả trong bối cảnh thời đại để thấy điểm chung, nét riêng sự tác động và ảnh hưởng với văn học đương thời để khẳng định vị trí và đóng góp của hai ông.
Tóm lại, vẫn chưa có công trình nghiên cứu toàn diện, đặt thơ văn của hai tác giả trong bối cảnh chung để tiếp cận, xem xét, đánh giá vị trí, sự tác động ảnh hưởng của thời đại lên văn chương  và giữa văn chương của hai tác giả với thời đại. Đây là mục tiêu luận án cần làm sáng tỏ.

1.3. Cơ sở lí thuyết của đề tài
Luận án sử dụng ba lý thuyết cơ bản: Nghiên cứu văn học sử, Thi pháp học, Phân tích diễn ngôn. Ngoài ra trong quá trình thực hiện, luận án còn vận dụng linh hoạt các lí thuyết: Tiếp cận văn hóa, Nghiên cứu liên ngành… để giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra.
Chương 2 - TRẦN NGUYÊN ĐÁN VÀ NGUYỄN PHI KHANH
                      TRONG BỐI CẢNH THỜI VÃN TRẦN

2.1. Bối cảnh lịch sử, tư tưởng, văn hóa xã hội
2.1.1. Hoàn cảnh lịch sử xã hội


Nửa cuối thế kỷ XIV- đầu thế kỷ XV, lịch sử Đại Việt ghi nhận sự khủng hoảng dẫn đến sụp đổ của triều Trần (1400), tiếp sau đó triều Hồ được lập và cuộc chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ (1407), Hậu Trần (1407-1414) thất bại, đất nước rơi vào thời kỳ Minh thuộc (1414 -1418). Các sự kiện này liên quan mật thiết, tác động sâu sắc đến văn học.
2.1.2. Quá trình chuyển giao vai trò ý thức hệ giữa Nho giáo và Phật giáo 
Đại Việt thời Lý – Trần kinh tế chính trị ổn định. Ba thế kỷ đầu Phật giáo giữ vai trò quốc giáo, tham gia tích cực vào sự ổn định của xã hội. Nho giáo trong một thời gian dài không được dân tộc ta tiếp nhận, bởi là công cụ đồng hóa của bọn xâm lược. Sau chiến thắng Bạch Đằng (938), để củng cố nền độc lập, Nho giáo đã được nhà nước xem trọng. Tuy địa vị không bằng Phật giáo, nhưng Nho giáo đã góp phần đào tạo nhân tài, củng cố nền độc lập. 
Đầu thế kỷ XIV, nhà nho tham gia tích cực vào mọi hoạt động xã hội, thúc đẩy cải cách, dẫn đến thay đổi triều đại từ Trần sang Hồ; đồng diễn ra quá trình “chuyển giao vai trò ý thức hệ giữa Nho giáo và Phật giáo”, Nho giáo nắm trị thế độc tôn vào đầu thế kỷ XV. 

2.1.3. Vai trò của nhà nho và yêu cầu cải cách đất nước


Từ đầu thế kỷ XIV, do yêu cầu quản lý đất nước và sự phát triển của nền khoa cử, lực lượng trí thức nhà nho trở nên lớn mạnh. Với tinh thần của thời đại “khoan thứ rộng mở”, nhập thế hành đạo trở thành lí tưởng cao đẹp của nhà nho. Khi gặp thời vận “vương triều nghiêng ngả” vào cuối đời Trần, đó là cơ hội để nhà nho thể hiện tài năng, hiện thực hóa lý tưởng. Khí thế này, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, từ ghi chép trong các sử sách đến tác phẩm văn chương, với đủ thể loại thơ, phú, văn sách...

Hiện tượng nhà nho như Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Trương Đỗ và tác giả của hàng loạt bài văn phú… đề xuất “cải cách” trở thành “phong trào” mạnh mẽ. Công cuộc cải cách kéo dài 37 năm từ cuối TK XIV – đầu TK XV của Hồ Quý Ly là tiêu biểu nhất. Cải cách đã bị cắt ngang bởi cuộc chiến xâm lược của quân Minh (1407) và phải đợi mấy chục năm sau, cuối TK XV nhà Hậu Lê mới được hiện thực hóa, kết quả đã đưa Đại Việt bước vào thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất trong lịch sử dân tộc thời trung đại. 
2.2. Bối cảnh văn học 

2.2.1. Sự chuyển biến của lực lượng sáng tác
Giai đoạn Thịnh Trần văn học Phật giáo vẫn chiếm vị thế, thành tựu văn học của nhà nho còn khiêm tốn. Nhưng sang thế kỷ XIV, Nho giáo khẳng định vị thế, đội ngũ trí thức xuất thân nhà nho đông đảo, tích cực, chủ động tham gia gánh vác trọng trách xã hội, thành tựu văn học do đó cũng thuộc về nhà nho.
2.2.2. Sự chuyển biến trong nội dung, thể loại và quan niệm sáng tác
Sự định hình của tác giả nhà nho tác động mạnh mẽ đến sự vận động của hệ thống thể loại, đề tài, chủ đề, nội dung cảm hứng, quan niệm sáng tác… Văn học vẫn ghi nhận sự phát triển ổn định của các thể loại truyền thống, trong đó thơ Đường luật, thể thất ngôn bát cú được ưa chuộng, đáp ứng nhu cầu diễn tả cảm xúc, tâm hồn nhà nho. Tuy nhiên, trước yêu cầu mở rộng đề tài phản ánh, “hàng loạt bài phú, văn sách kế tiếp nhau ra đời, đề cập đến nhiều vấn đề xã hội” với mục đích đề xuất cải cách, khắc phục tình trạng xã hội bất ổn.
Do đó nội dung, cảm hứng, chủ đề, đề tài văn học tiếp tục được mở rộng đáp ứng yêu cầu thời đại. Cảm hứng sơn hà xã tắc không còn hào sảng, nhưng vẫn tiếp tục được đề cập, khẳng định khí thế hùng mạnh của Đại Việt. Cảm hứng nhân văn bảo vệ đạo lý, đấu tranh chống tiêu cực được thể hiện sâu đậm hơn. Quan niệm về văn học bắt đầu hình thành, tuy mới ở bước sơ khai, nhưng lại rất có ý nghĩa, phản ánh sự trưởng thành của nền thi ca dân tộc.

Văn học Vãn Trần phản ánh tinh thần Nho giáo, đóng góp các thành tựu này thuộc về nhà nho, trong đó có vai trò của Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh.
2.3. Vấn đề tiểu sử của Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh

2.3.1. Tiểu sử Trần Nguyên Đán 

Trần Nguyên Đán (1325-1390) hiệu là Băng Hồ, quê Tức Mặc, Thiên Trường (Nam Định), cháu bốn đời của Trần Quang Khải. Đời vua Dụ Tông (1341-1369), ông làm Ngự sử đại phu, can gián vua; năm 1370, giúp Nghệ Tông dẹp loạn Nhật Lễ, được giữ chức Tư đồ; năm 1374, kiêm quản quân trấn Quảng Oai. Năm 1385, Hồ Quý Ly thao túng triều chính, Tư đồ cáo quan về Côn Sơn và qua đời  năm 1390, thọ 65 tuổi. Băng Hồ có 11 người con, trong đó có bà Trần Thị Thái (vợ của Nguyễn Phi Khanh, mẹ của Nguyễn Trãi) và người cháu nội là Trần Nguyên Hãn (có công kháng Minh, bị Lê Lợi sát hại năm 1429). Về thơ văn, ông có Băng hồ ngọc hác tập và Bách thế thông kỷ, tuy nhiên đến nay chỉ còn lại 52 bài thơ chữ Hán Đường luật, nằm rải rác trong các thi tập.
2.3.2. Tiểu sử Nguyễn Phi Khanh

Nguyễn Phi Khanh (1355?-1428?) hiệu là Nhị Khê, quê làng Ngọc Ổi, Thường Tín, Hà Nội, dòng dõi Định Quốc công Nguyễn Bặc (924 - 979), giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Ông đỗ tiến sĩ năm 1374, nhưng vì có vợ quý tộc nên không được triều đình bổ nhiệm quan chức. Suốt mấy chục năm đời Trần Nghệ Tông, vị tiến sĩ này chỉ giữ vài chức quan giúp việc. Sau khi Nghệ hoàng qua đời, ông được bổ chức Thiếu trung Đại phu và đi sứ Trung Hoa năm 1396. Chuyến sứ trình không đáp ứng được yêu cầu của triều đình bầy giờ, nên ông tiếp tục phải ngồi giữ chức quan nhàn cho đến khi nhà Trần sụp đổ. Năm 1401, ông đổi tên là Nguyễn Phi Khanh, ra làm quan nhà Hồ, được trao nhiều chức vụ quan trọng. Năm 1407, nhà Hồ thất bại trước quân Minh xâm lược, cả triều thần và bao gồm ông bị giặc bắt lưu đầy sang Trung Quốc và qua đời ở đó (1428), thọ 73 tuổi. Ông có hai vợ: bà Trần Thị Thái (con gái của Trần Nguyên Đán), sinh được bốn người con là Trãi, Báo, Hùng, Ly; bà kế Nhữ Thị Hoàn, sinh ra Nhữ Soạn, Nhữ Trạch. Sau án oan Lệ Chi Viên (1442), con cháu của ông còn lại không nhiều người. Thơ văn của ông có Nhị Khê thi tập (đã thất truyền), hiện còn 77 bài thơ chữ Hán và 02 bài văn (Diệp mã nhi phú và Thanh Hư động ký)
2.4. Một số quan niệm trong sáng tác của Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh
2.4.1. Quan niệm về chủ thể tác phẩm văn học

Quan niệm về tác giả biểu đạt qua phương tiện “ngọn bút, ngòi bút”. Phương tiện này, trong văn học đời Trần đã xuất hiện trong thơ của nhiều tác giả, như Trần Tung, Trần Thánh Tông, Nguyễn Tử Thành, Phạm Sư Mạnh, Tạ Thiên Huân, Nguyễn Quý Ưng… Trong sáng của mỗi tác giả, “ngọn bút” được cảm nhận theo một chiều hướng riêng và chưa đa dạng nhưng đến Trần Nguyên Đán quan niệm về “ngọn bút” đã cho thấy sự phong phú, hướng đến khích lệ mọi người, khẳng định vai trò của bậc hiền tài. Tuy nhiên, “ngòi bút” cũng cho thấy nỗi trắc trở của thi nhân trước thời cuộc, băn khoăn khi chưa tìm được đề tài mới trong sáng tác. Trong các trường hợp, thi nhân đều ý thức rõ vai trò của người cầm bút: khi đất nước có giặc, “ngòi bút” ở tư thế chiến đấu; khi đất nước thanh bình, “ngòi bút” lại hướng về phán ánh hiện thực, ngợi ca những điều tốt đẹp.
Không trực tiếp nhắc đến hình ảnh ngọn bút, nhưng Nguyễn Phi Khanh lại quan niệm “văn” là hành đạo. Ông bàn đến “phận”  văn chương, trách nhiệm của người cầm bút, đi trên con đường chính đạo “lí tố ti” mới đủ tư cách bàn bạc việc đời. Quan niệm của ông, cho thấy sáng tác thi ca vì cuộc sống, văn chương là gốc lớn của sự lập thân. 

2.4.2. Quan niệm về đặc trưng trữ tình của thơ ca

Thơ ca là nơi chia sẻ, bày tỏ tâm tình, làm vơi đi những nỗi niềm của cuộc sống. Quan niệm về đặc trưng trữ tình của thơ ca không chỉ ở Trung Hoa mới được thừa nhận từ sớm, mà ở Việt Nam, qua các sáng tác của Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Nguyễn Tử Thành, Tạ Thiên Huân… đặc trưng trữ tình đã được hiện diện thông qua các khái niệm “hứng, thú”. Nghiêm Vũ (Tống) cho rằng: “hứng thú” là khoảnh khắc “hứng hội”, “diệu ngộ”, cảm thức bất ngờ, kì diệu từ sự tác động ngoại cảnh vào tâm, khiến “cảm vật, tức cảnh” sinh tình, quyết định hiệu quả sáng tạo.
Trong các sáng tác, Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh nhận thức về “hứng thú” liên quan đến “cảm vật”, “cảm sự”; khi trở thành cảm hứng thì nó không còn phải là những xúc động tình cảm bình thường nữa mà trở thành nguyên tắc sáng tác. “Hứng, thú” theo các ông là khởi phát từ tâm, mong muốn bày tỏ, chia sẻ với cuộc sống. Nghiêm Vũ gọi đó là “diệu ngộ”, năng lực nhận thức chủ quan cảm tính của người sáng tác. Như vậy, “hứng, thú” theo quan niệm đương thời không hẳn là kinh nghiệm, mà là quá trình tiếp thu có chọn lọc, được phát triển từ lí luận, sách vở Trung Hoa.
Về cảm xúc, Nguyễn Phi Khanh cho thấy nó thuộc về năng lực chủ quan và không phải lúc nào nhà thơ cũng nắm bắt và bày tỏ được trọn vẹn tất cả các vấn đề của khách quan. Ông xem trọng trạng thái tự tại “nhàn”, cởi bỏ lệ tục; cái hứng thanh tao tràn đầy, mọi vật cảm sẽ tự phát ra, chạm mà nên thơ. Sau ông, các tác giả Ninh Tốn, Cao Bá Quát, Ngô Thời Nhậm… cũng có quan điểm gần gũi, chỉ khác ở cách diễn đạt có phần mới mẻ hơn.
Bàn về đặc trưng trữ tình, cả hai ông đều chưa có ý thức cần phải luận thuyết hay phát biểu, đưa quan niệm trở thành nguyên tắc sáng tác, nhưng đó lại là những nhận thức rất có ý nghĩa, đã tác động phần nào đến sáng tác văn học đương thời và các giai đoạn sau.

2.4.3. Quan niệm về yêu cầu sáng tạo nghệ thuật trong văn chương

Theo các nghiên cứu trước TK XV, ở Việt Nam các phát biểu thể hiện ý thức sáng tạo thi ca còn rất sơ sài, tản mạn, phải từ TK XVII trở về sau mới trở thành nguyên tắc sáng tác. 
Tuy nhiên, trong sáng tác của Nguyễn Phi Khanh lại thể hiện nét riêng, cho thấy kinh nghiệm sáng tác, khả năng vận dụng vươn lên sáng tạo chỉ có ở các tác giả tài năng. Quan niệm này thể hiện sự trưởng thành trong nhận thức, sự kế thừa sâu sắc kinh nghiệm sáng tác văn chương qua các thời đại của thi nhân. Trong sáng tác của ông đã đề cập đến yêu cầu phải thay đổi thể cách, cho văn chương trở nên thanh tao, đẹp đẽ, hấp dẫn và có giá trị lưu truyền hậu thế. Đương thời, Nguyễn Tử Thành cũng bàn vấn đề này, nhưng mới chỉ giới hạn ở việc đặt vấn đề làm sao cho văn chương khỏi bị mục nát, hoặc bị lãng quên theo thời gian. 
Quan niệm của Nguyễn Phi Khanh phản ánh khá rõ sự vận động của thơ ca đương thời, thơ bát cú Đường luật chiếm ưu thế, thể Văn phú phát triển rực rỡ, đặc biệt sự ra đời của các thể loại viết bằng chữ Nôm đang dần phá vỡ thể cách, khuôn khổ của thơ ca truyền thống.

Chương 3 - NỘI DUNG THƠ VĂN TRẦN NGUYÊN ĐÁN  VÀ NGUYỄN PHI KHANH
TRONG VĂN HỌC THỜI VÃN TRẦN
3.1. Một số cảm hứng sáng tác tiêu biểu

3.1.1. Ngợi ca đất nước và tự hào về lịch sử dân tộc


Đây là nội dung được thể hiện sâu sắc trong sáng tác đương thời. Ở đó, nhà thơ nhìn về quá khứ, tự hào với chiến tích lẫy lừng của cha ông. Thơ Nguyễn Phi Khanh ngợi ca các chiến công, tự hào về lịch sử dân tộc. Ngợi ca chính là phương thức để nhà thơ giải tỏa tâm trạng, củng cố niềm tin. Sức mạnh dân tộc sẽ giúp đất nước vượt qua mọi thử thách. Khác với Nguyễn Phi Khanh, thơ Trần Nguyên Đán hướng về hiện tại, thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược của quân đội nhà Trần. Tuy nhiên cả hai ông, trong thơ đều thể hiện cảm hứng dân tộc sâu sắc, khơi dậy hào khí Đông – A, khí thế “bách chiến bách thắng” của quân đội, đánh bại mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc bờ cõi.
Thơ văn của hai ông còn hướng đến ngợi ca nền giáo dục, khoa cử, khẳng định vai trò của hiền tài đối với đất nước. Các ông ngợi ca nhà nho, người có phẩm cách tài năng hơn đời, có tinh thần cống hiến, khát vọng “phò nghiêng, đỡ lệch”, giúp triều đình xây nền thịnh trị. Thơ Trần Nguyên Đán quan tâm đến bậc thầy Nho học, người nắm giữ kho tri thức thời đại, có tài xoay làn sóng biển học, giáo hóa muôn dân, giúp phong tục thuần hậu, vua “vô vi” trị nước; tiếp đến, thể hiện niềm tin vào lớp nho sĩ tài năng, mong muốn trao cho họ sứ mệnh giang sơn. Không được như Trần Nguyên Đán, dưới thời Trần, Nguyễn Phi Khanh ít có cơ hội ngợi ca vương triều; chỉ đến khi được nhà Hồ tin tưởng, trao nhiều trọng trách lớn (1401 -1407), cảm hứng trong thơ ông mới tươi tắn hơn, thể hiện niềm tin tưởng triều đại mới. 
Tóm lại, mặc dù cách thức thể hiện khác nhau, nhưng điểm chung sáng tác của hai ông đều thể hiện sâu sắc cảm hứng ngợi ca, thể hiện khát vọng xây dựng xã hội tốt đẹp.
3.1.2. Thế sự và những trăn trở của con người thời đại
Thay cho vẻ tươi tắn, giọng điệu hùng hồn của thơ ca Thịnh Trần, sang Vãn Trần là những âm thanh trầm đục, u buồn, nỗi thất vọng của người trước cảnh đất nước suy thoái. 
Trần Nguyên Đán trong sự cố gắng trợ giúp vương triều, nhưng kết quả không như mong đợi. Trong thơ ông, những âm thanh trầm buồn, cho thấy hình tượng kẻ vô dụng, con người cô độc không cứu vãn được thời thế và nỗi đau khi phải lựa chọn “giấc ngủ dài”, phần nào phản ánh sự bất lực của tầng lớp thống trị Vãn Trần. 
Thơ Nguyễn Phi Khanh lại cho thấy tâm trạng xót xa, nỗi niềm trắc trở về con đường công danh sự nghiệp. Cuối thế kỷ XIV, tuy chưa có địa vị cao, nhưng nhà nho đã được xã hội xem là hình mẫu lí tưởng. Tuy nhiên riêng tác giả, việc phải chịu án “phế bất dụng”, phải làm những công việc không tương xứng với học vấn và tài năng, suốt mấy chục năm phải trong tình cảnh chờ đợi, tiến thoái lưỡng nan. Hoàn cảnh đó được ông phản ánh sâu đậm trong thơ, với tâm trạng u sầu, buồn bã. Có bài thơ, khung cảnh không gian rộng lớn, nhưng thiếu vắng con người, nếu có thì cũng lẻ loi, cô độc. Có thời điểm, ông có ý định từ bỏ lí tưởng, nhưng tinh thần tự nhiệm của nhà nho đã không cho phép ông thực hiện. Cùng thời, trong thơ Nguyễn Tử Thành, Nguyễn Ức, Chu Văn An… cũng xuất hiện tâm lý chốn tránh hiện thực, rời xa thế cuộc, nhưng tất cả đều đã không thể thực hiện được.
Như vậy, từ Trần Nguyên Đán đến Nguyễn Phi Khanh và các nhà nho tiến bộ đương thời, thế sự chính là nguồn mạch quan trọng tạo nên giá trị của văn học giai đoạn Vãn Trần.
3.1.3. Khát vọng xây dựng xã hội lý tưởng

Nửa cuối thế kỷ XIV, Nho giáo khẳng định vị thế, lí tưởng hiện thực hóa xã hội tốt đẹp trở thành hoạt động sôi nổi, phương châm hành động, thước đo phẩm chất của nhà nho. 
Trần Nguyên Đán là nhà quý tộc, đồng thời là nhà nho. Sử sách chép, ông có công phò trợ vua Trần Nghệ Tông, là viên quan không ít lần dám thẳng thắn can gián đề xuất các chính sách trị quốc, an dân. Tìm hiểu, thơ ông chưa cho thấy rõ điều này, có thể do phần lớn sáng tác đã thất lạc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể phác họa được mô hình xã hội ông hướng đến, ở đó bậc thánh quân tài đức không chỉ xem trọng hoạt động thực tiễn, mà phải luôn quan tâm thực hiện chính sách trị quốc, an dân. Ông luôn băn khoăn, vua muốn cai trị tốt hiên hạ trước hết phải là khuôn mẫu ở triều đình, vua mà thất tín thì không khác kẻ vô đạo. Điều ông can gián không chỉ thể hiện khát vọng cao đẹp, bản lĩnh của kẻ làm quan, mà còn có ý nghĩa nhắc nhở, cảnh tỉnh vua nhà Trần về sự tồn vong của triều đại. Tiếp theo để xây dựng hình mẫu ông vua lí tưởng, theo quan Tư đồ bên cạnh còn phải có các bậc tôi hiền, toàn tài, có khả năng đảm trách mọi lĩnh vực, từ đối nội đến đối ngoại, không chỉ biết ứng đối, bày kế sách đánh địch từ xa ngàn dặm và khi cần thiết có thể cầm quân xung trận giành chiến thắng. Họ sẽ là lực lượng giúp hoàng đế hiện thực hóa khát vọng chấn hưng xã tắc.
Trong thơ, Nguyễn Phi Khanh bàn rộng hơn về xã hội “văn trị” theo tinh thần Nho giáo. Ông quan niệm vua dùng văn trị, tất quan lại cùng thần dân cũng phải có tài văn để thực thi chức trách. Đó là cái gốc của nền thái bình, thịnh trị và ông tự đặt ra tiêu chí cho bản thân nếu được trọng dụng sẽ mang “tài văn” ra phụng sự, tự nhận về tầng lớp mình sứ mệnh gánh vác giang san, xây dựng xã hội “tứ hải quỹ văn đồng”.
Như vậy, mục tiêu lớn nhất của nhà nho là xây dựng xã hội phong kiến lí tưởng.  
3.1.4. Nỗi lòng trước những cảnh đời và số phận trong cuộc sống
Thân dân là nội dung gắn với truyền thống nhân văn của dân tộc và cũng là nội dung tiếp thu tư tưởng Nho giáo. Từ quan niệm xây dựng xã hội lý tưởng, thơ văn của nhà nho hướng đến quan tâm, cảm thông, chia sẻ với cuộc sống của người dân và nỗi vất vả mà họ thường xuyên chịu đựng trong bối cảnh xã hội khủng hoảng dưới thời Vãn Trần.

Là trí thức dân tộc, am hiểu đời sống, tư tưởng chính trong thơ Trần Nguyên Đán là tình cảm đồng bào, lòng yêu thương con người. Bất cứ ở vị trí nào, ông đều thấy có trách nhiệm phải làm gì đó để giúp đỡ họ. Chia sẻ với hoàn cảnh sống của người dân, ông không mong đợi gì hơn đất nước yên bình, già trẻ được vui cười trong gió xuân. Cho nên, ông vẫn luôn tự vấn bản thân khi chưa hoàn thành trọng trách, từ đó, thẳng thắn “bài xích”, phê phán việc làm “vô ích” khiến dân phải khổ sở. Như vậy, về tư tưởng thân dân, ông đã “tiến thêm một bước” so với thơ ca đương thời. 
Nguyễn Phi Khanh, trong sang tác, nội dung quan trọng cũng không ngoài tư tưởng thân dân. Điều gây ấn tượng nhất, đó là hình ảnh người dân phải sống chen chúc đói rét, vì đồng khô, ruộng cháy, mất mùa, nhà cửa bị lũ lụt tàn phá. Với tình cảm của con người từng gắn bó với làng quê, ông thấu hiểu cuộc sống vất vả, mong muốn được giúp đỡ người dân và xem đó không chỉ là tình cảm đồng bào, mà là trọng trách của nhà nho/ người đọc sách thánh hiền.
Tóm lại, hai tác giả xứng đáng đại diện tiêu biểu cho tinh thần nhân văn dân tộc. Cách thể hiện có phần khác nhau, nhưng hai ông đều cho thấy tình cảm, sự quan tâm sâu sắc dành cho đời sống, có sức lan tỏa và tác động rộng khắp.
3.2. Hình tượng nhân vật trữ tình 

3.2.1. Nhà nho hành đạo
Tình hình văn hóa, chính trị, xã hội thời Vãn Trần ghi nhận sự chuyển biến hướng tới khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp tích cực của nhà nho trong mọi lĩnh vực đời sống.
Đại diện tiêu biểu cho tầng lớp vua chúa - quý tộc Vãn Trần, trong thơ Trần Nguyên Đán hình tượng nhân vật trữ tình luôn đứng ở vị trí nổi bật, thể hiện tầm nhìn rộng mở của một nhà tư tưởng/nhà nho hành đạo. Ông sùng kính thầy Chu Văn An, ngợi ca Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh… bậc hiền tài, trụ cột của triều đình và hướng về Nguyễn Ứng Long, Nguyễn Hán Anh… lớp nhân tài “tiềm năng”, những nho sinh chưa nhập triều, chưa có sự nghiệp lớn...  Kỳ vọng vào nhà nho, thể hiện tầm nhìn rộng mở, với niềm tin vào kẻ sĩ, lớp người có khả năng nhất đương thời có thể giúp triều đình “chấn hưng xã tắc”, do đó với tư cách là bậc trọng thần của triều đình, ông luôn đề xuất quan tâm trọng dụng nhân tài nhà nho, người có “thực học”, có lòng “hiếu trung” làm rường cột quốc gia, xã tắc.
Trong phạm vi chức trách, nhà quý tộc làm tất cả vì sự hưng tồn của triều đại. Tư tưởng và hành động của ông có sức cổ vũ, thu hút, động viên mạnh mẽ lớp nhà nho ra sức học tập, thi cử và nhập triều. Trong số này, dưới triều Trần, Nguyễn Phi Khanh và con đường “tiến vi quan” thực thi đạo thánh hiền thật gian nan, trắc trở. Quan niệm “tư văn”, “tư đạo” trong thơ ông, cho thấy niềm tin của kẻ sĩ vào con đường rộng mở phía trước, phản ánh tình thế vận động tất yếu đến chỗ vai trò của nhà nho được khẳng định, dù cho phía trước còn gặp nhiều khó khăn thử thách.

Niềm tin của vị tiến sĩ tiêu biểu cho phẩm cách cao đẹp, tinh thần của nhà nho thời đại; đồng thời là động lực thúc đẩy thế hệ các ông vượt lên, quyết tâm thể hiện tài năng. Dù còn mang cái phóng khoáng, bồng bột của thời đại “tam giáo tịnh hành”, khi Nho giáo bắt đầu có chỗ đứng, chưa kịp thiết lập thiết chế chặt chẽ trong xã hội, nhưng khát vọng lớn nhất là được lo việc nước. Quan niệm này có tính quyết định đến phẩm chất và đức độ của bậc nho quan, không phải vì quyền chức cao hay thấp mà ở phong thái ứng xử xứng làm khuôn mẫu nơi điện tía, luôn tỏa sáng, có khả năng tích cực trong việc định hướng cho xã hội. 
Hình tượng nhân vật trữ trong thơ là con người “đồng dạng”, hình bóng các thi nhân, tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp của nhà nho hành đạo, lớp trí thức mới trong xã hội, xứng là hình mẫu cho các thế hệ sau ngưỡng mộ, học tập và phấn đấu.

3.2.2. Nhà nho ẩn dật
Người đọc sách thánh hiền kể từ Khổng - Mạnh đến các thế hệ sau, chưa bao giờ xem “ẩn dật” là lí tưởng, chưa thấy hiện tượng nho sinh vừa nhập môn đã tính chuyện làm ẩn sĩ. Vấn đề xuất, xử được bàn đến khi xã hội bất ổn, tác động tiêu cực đến việc thực thi lí tưởng của nhà nho.  

Văn học Lý - Trần ghi nhận có những tác giả khởi đầu cho dòng thơ ca ẩn dật. Tuy không đồng nhất, nhưng kiểu nhân vật này hầu hết phản chiếu tâm trạng, khát vọng của thi nhân, hành trạng của lớp trí thức/ nhà nho tiến bộ đương thời. 
Thơ Trần Nguyên Đán là bóng dáng của kẻ ẩn dật lòng không quên việc nước. Tuy trong thơ, không có bài nào ông tự nhận là ẩn sĩ, nhưng hình tượng này lại được khắc họa với tâm trạng lo lắng, thậm chí bất mãn thời thế trong 22/51 bài thơ, phản ánh tình thế "ẩn đạt" bất đắc dĩ, do đó lựa chọn có vẻ chỉ là giải pháp tạm thời, thể hiện ý thức tự nhiệm của nhà nho rất mạnh mẽ, chưa dễ nhạt phai . 
Như vậy, về chốn mây ngàn, kẻ sĩ ẩn dật có thời gian chiêm nghiệm, tổng kết việc đã qua, khi có điều kiện sẽ trở lại góp sức cho xã tắc. Các nhà nghiên cứu cho thấy mô hình ẩn sĩ trung đại không có mẫu hình riêng, thường đan xen theo chiều từ Nho sang Trang, gần với hành trạng nhà Phật. Khi khắc chế dục vọng, con người sẽ gần với “Đạo”, vì thế, hình tượng kẻ nhàn dật trong thơ  nhà quý tộc là chính cuộc đời ông, vẫn chưa phải là ẩn sĩ. 
Mặc dù có hoàn cảnh khác, nhưng Nguyễn Phi Khanh lại gặp gỡ Trần Nguyên Đán ở hoàn cảnh, tình thế ẩn dật. Trong khi quan Tư đồ vì bế tắc, bất lực trên quan trường cuối đời tìm về nơi non xanh nước bạc, còn vị tiến sĩ làng Nhị Khê, vì quan lộ trắc trở, tật bệnh, chuyến xứ trình Bắc quốc không như mong đợi... mà bất đắc dĩ về quê sống nhàn…Hình tượng này sẽ thay đổi trong thơ ông khi yếu tố tích cực xuất hiện. Triết lý của nhà nho là linh hoạt, tuỳ hoàn cảnh sẽ lựa chọn “xuất” hay “xử” hoặc vừa “bảo thân” vừa “hộ đạo”... Tuy nhiên, trong thơ ông, hình mẫu kẻ sĩ ẩn dật vẫn phải là mô tuýp kẻ “công thành thân thoái”, lập lên công danh sự nghiệp cho đời mới tính đến chuyện thoái nhàn, “giấc mơ Ngũ hồ”, ẩn dật; còn khi chưa thực hiện được, kẻ sĩ vẫn còn phải quyết tâm, miệt mài phấn đấu. 
Tóm lại, hình tượng kẻ sĩ ẩn dật là kiểu nhân vật “đồng dạng” mang phẩm cách, hành trạng của hai thi nhân. Ngoài đời hay trong văn chương, các ông vẫn là hình mẫu nhà nho “tự nhiệm”, vì thời thế bất đắc dĩ phải lựa chọn lối sống nhàn. 

Chương 4 - HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT THƠ VĂN TRẦN NGUYÊN ĐÁN VÀ
NGUYỄN PHI KHANH TRONG VĂN HỌC THỜI VÃN TRẦN
4.1. Thể loại văn học

4.1.1. Thơ Đường luật
Thể Đường luật gồm luật thi và tuyệt cú, là thể loại có nguồn gốc ảnh hưởng từ Trung Hoa, định hình và phát triển từ đời Đường; còn được gọi là thơ cách luật để phân biệt với thơ cổ phong/cổ thể, thể loại đặc trưng của văn học Lý - Trần. Kết quả khảo sát cho thấy, về hình thức thơ của Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh thuân thủ “khắt khe” quy định của thể Đường luật; tuy nhiên, vẫn thể hiện một số nét độc đáo riêng.
Thứ nhất, thơ bát cú chiếm ưu thế (107/128 bài, 83,6 %) so với thơ tứ tuyệt (21/128 bài, 16,4 %), hình thức phóng khoáng, đạt đến độ kết tinh nghệ thuật cao; kết cấu (đềm, thực, luận, kết) phù hợp nhu cầu biểu đạt, bày tỏ hoài bão, khát vọng; đồng thời là thể loại văn chương "trường ốc", tuyển chọn nhân tài được nhà nho rèn tập từ nhỏ. Sự chênh lệch nghiêng về thơ bát cú của hai tác giả, phản ánh sự vận động của thơ ca  thời Vãn Trần. 

Thứ hai, thơ chiết vận, trốn vần câu đầu "cô nhạn xuất quần" (nhạn lẻ ra bầy); trốn vần câu cuối "cô nhạn nhập quần" (nhạn lẻ vào bầy). Chiết vận tạo ra thế đối sánh về mặt ý nghĩa ở hai cặp câu của bài tứ tuyệt; trọng tâm dồn vào câu đầu hoặc câu cuối bài bát cú, nhấn mạnh mong muốn bày tỏ, thể hiện và ý đồ nghệ thuật của chủ thể phát ngôn. Bài Cửu nguyệt tam thập nhật dạ hữu cảm của Trần Nguyên Đán, xếp vào "biệt lệ", vần câu 8 không hài hòa với câu 1,2,4,6 cho thấy sự sáng tạo ở phép gieo vần. Nguyễn Phi Khanh có 05 bài chiết vận, dấu hiệu của lối "văn chương thi cử", thể hiện nghịch cảnh, tiêu biểu tâm trạng sầu muộn, lo lắng về công danh, sự nghiệp của thi trước thời thế. 
Thứ ba, thơ xướng họa trong giao lưu, thù tạc, ứng đối "xuất khẩu thành thơ", hoặc mượn vần trổ tài, thi thố tài năng, thể hiện nỗi lòng, chia sẻ tâm sự thời thế. Họa thơ là làm lại một bài thơ khác, theo đúng vần bài xướng đã gieo để đáp lại hoặc đồng tình, hoặc phản đối ý của bài xướng. Thơ xướng họa, Trần Nguyên Đán: 15 bài, Phạm Sư Mạnh: 04 bài, Phạm Nhữ Dực: 02 bài và một vài bài của một số tác giả khác. Tuy nhiên, 04 bài thơ họa của Nguyễn Phi Khanh xác định được bài xướng. Người đọc qua đó có thể tìm hiểu thơ xướng hoạ trong văn học Lý – Trần và thấy được tài năng, khát vọng của Nguyễn Phi Khanh muốn cống hiến cho đất nước.
Tóm lại, thơ của hai thi nhân mang đặc điểm chung của thời đại. Tuy nhiên, ở từng sáng tác đều có nét riêng, tạo nên điểm nhấn, phản ánh sự vận động của thi ca đương thời. Thơ của Trần Nguyên Đán là lối gieo vần độc đáo. Thơ Nguyễn Phi Khanh là những bài xướng họa, người đọc có thể tìm hiểu hai phương thức họa nguyên vận và họa hoán vận trong thơ ông, trường hợp độc đáo của thi ca đương thời.

4.1.2. Thể văn phú

Phú có nguồn gốc từ Trung Hoa, ảnh hưởng vào nước ta từ trước thế kỷ X. Thời Lý, phú chưa có tác phẩm nào, sang thời Trần - Hồ ghi nhận gồm 6 bài luật phúi và 13 bài văn phú.
Diệp mã nhi phú của Nguyễn Phi Khanh được trình bày bằng văn biền ngẫu, dung lượng vừa phải, kiểu câu linh hoạt; sử dụng văn biền ngẫu cận thể và cổ thể. Cận thể là lối văn yêu cầu câu chữ hài hòa, buộc có đối, đúng niêm luật được tác giả sử dụng trong đoạn 2 và 3 của bài. Cổ thể chưa đặt ra yêu cầu về kiểu câu và độ dài ngắn. 
Biền văn trong Diệp mã nhi phú là những câu có vần, không đối nhau, hoặc đối không chỉnh bởi câu dài ngắn không tương xứng. Cổ thể thể hiện rõ nhất ở đoạn 4, các câu có độ dài trên 10 chữ. Kiểu câu dài kết hợp với các hư từ sẽ phù hợp với yêu cầu nghị luận, tăng tính thuyết phục; nội dung phúng dụ, ngợi ca, phê phán sẽ có sức tác động lan tỏa lớn. Chuyển vần, đoạn trong Diệp mã nhi phú có đặc điểm thể bài phú. Tuy nhiên, cách thức sử dụng xen kẽ biền ngẫu cận thể và cổ thể nói lên hình thức tác phẩm không thuộc thể bài phú mà thuộc thể văn phú, tiểu loại phóng khoáng hơn. Thông qua Diệp mã nhi phú, Nguyễn Phi Khanh bày tỏ khát vọng xây dựng xã hội lý tưởng, thể hiện lòng nhiệt thành, tin tưởng vào công cuộc cải cách đất nước cuối đời Trần, do Hồ Quý Ly khởi xướng. 
Tóm lại, việc tìm hiểu tác phẩm cho phép chúng ta khẳng định tài năng, thấy được nhu cầu phản ánh hiện thực phong phú, đa dạng trong sáng tác của Nguyễn Phi Khanh, đồng thời xác định đặc điểm sáng tác của văn học nhà nho giai đoạn Vãn Trần.
4.1.3. Thể ký 
Ký là thể loại phức tạp nhất trong văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại. Thanh Hư động ký của Nguyễn Phi Khanh không thuộc thể văn khắc, vì không tồn tại ở dạng văn bia. Nội dung không bàn về lễ nghi tôn giáo. Kết quả so sánh với một số bài bi ký của Trương Hán Siêu, Tạ Thúc Ngao cho thấy một số điểm tương đồng… nhưng bài ký của Nguyễn Phi Khanh không miêu tả công trình tâm linh mà ngợi ca Trần Nguyên Đán với tư cách là một nhà nho ẩn dật; ngợi ca vẻ đẹp của động Thanh Hư, nơi dành cho kẻ sĩ/ nhà nho, kẻ thành đạt chốn quan trường.
So sánh tác phẩm với một số thiên đậm chất ký trong Nam Ông mộng lục (Hồ Nguyên Trừng), kết quả cho thấy có sự khác nhau. Mặc dù đều hướng đến ca ngợi con người, tấm gương mẫu mực, nhưng tính truyện ký của Nam Ông mộng lục rõ hơn, còn Thanh Hư động ký lại cho thấy “sự phân hóa chức năng và phát triển của thể loại ký” thời Vãn Trần. Mặc dù vẫn có đặc điểm của thể văn khắc, nhưng Thanh Hư động ký không dùng vào thực hiện chức năng nghi lễ, đặc điểm này cho thấy tác phẩm đã tiến gần các thiên ký sự thế kỷ XV.

Như vậy, từ hình thức thể loại của Thanh Hư động ký, ta có thể khẳng định Nguyễn Phi Khanh, một tài năng văn chương đa dạng thời Vãn Trần.
4.2. Ngôn ngữ văn học

4.2.1. Về từ ngữ

4.2.1.1. Từ ngữ xuất hiện với tần số cao

Từ ngữ lặp lại là thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu trong sáng tác văn chương. Thông qua đó, nhà văn gửi gắm khát vọng, chia sẻ thông điệp cuộc sống. Tìm hiểu thơ của hai ông, ta có thể chia thành mấy nhóm sau:
Thứ nhất, nhóm đại từ nhân xưng, biểu thị sắc thái, điệu nói trong thơ, gồm các đại từ “ngô, ngã” và nhóm từ thông tin hoàn cảnh, như “lão”, “thân”, “khách”...; giới thiệu chức vụ, nghề nghiệp, học vấn, như “tiến sĩ”, “nho sĩ”, “lão thần”, “thi nhân”... được sử dụng linh hoạt nhằm biểu đạt hoàn cảnh và tâm trạng riêng.
Việc xuất hiện đại từ: “ngô” 3 lần, “ngã” 4 lần vào các thời điểm khác nhau trong thơ Trần Nguyên Đán, cho thấy có sự thay đổi khẩu khí, từ cái “kiêu” của vị tể tướng đến giọng điệu ông già mệt mỏi, với nghiệp quan trường trắc trở. Ngoài ra, sự xuất hiện của từ “lão” 9 lần, từ “thân” 3 lần càng cho thấy rõ hơn tâm trạng “bất lực”, nhận mạnh vẻ đơn độc của thi nhân trước hoàn cảnh. Thơ Nguyễn Phi Khanh lại khác, đại từ “ngô” xuất hiện 6 lần phù hợp bày tỏ tâm thế, nói lên khát vọng kẻ sĩ. Sự xuất hiện của lớp từ chỉ học vấn, nghề nghiệp: “tân tiến sĩ”, “môn hạ sĩ”... tiếp tục cho thấy niềm tự hào về hình mẫu nhà nho đời Trần. Khác với đại từ “ngô” với 12 lần xuất hiện, đại từ “ngã” có tác dụng khắc họa hoàn cảnh riêng, thể hiện tâm thế chủ động của thi nhân trước thời cuộc. Tuy nhiên, khi đứng trước đại từ “ngã” là một tính từ hoặc động từ, như: “luyến ngã”, “khuyến ngã”, “đảo ngã”... kết hợp cùng từ “khách” (19 lần) sẽ khắc sâu tình thế bị động, nỗi cô đơn của kẻ sĩ trên hành trình phấn đấu lập công danh sự nghiệp, đặc biệt trong mỗi chuyến đi xa.
Thứ hai, nhóm từ thể hiện tư tưởng, mang niềm kỳ vọng vào sự đổi thay của đất nước, cho thấy khát vọng của nhà nho về thời thịnh trị. Trần Nguyên Đán có đến 9 bài theo sát hành trạng của vua, thượng hoàng. Nguyễn Phi Khanh không trực tiếp họa thơ vua, nhưng các cụm từ: “hoàng quyển”, “hoàng bảng”, “hoàng quan”, “minh chúa”, “thánh triều”... xuất hiện nhiều lần, một mặt gửi gắm thông điệp khát vọng thời thịnh, mặt khác gián tiếp thông báo tình hình xã hội bất ổn, nhưng nhà nho vẫn tràn đầy khí thế, quyết tâm khắc phục hoàn cảnh để vươn lên.
Thứ ba, nhóm ngôn từ thể hiện mối quan tâm cuộc sống người dân. Trần Nguyên Đán dùng từ “dân” 6 lần, Nguyễn Phi Khanh dùng 5 lần và một số từ ngữ liên quan khác cho thấy tình cảm gắn bó sâu sắc với cuộc sống.

Có thể nói, sử dụng ngôn ngữ lặp lại có ý nghĩa nhấn mạnh, các tác giả đã góp phần khắc họa nhân vật trữ tình, thể hiện sâu sắc tư tưởng, phẩm cách và các quan niệm văn chương. 

4.2.1.2. Từ láy
Từ láy là lớp từ đặc trưng, có vai trò quan trọng trong việc miêu tả, cung cấp thông tin.  Cùng các phương tiện tu từ khác, sử dụng từ láy sẽ làm tăng sự linh hoạt của ngôn ngữ, giúp người đọc có thể cảm nhận được sự hiện diện của sự vật và hiện tượng sâu sắc của cuộc sống.

Đặc trưng của thơ Đường luật, câu chữ hạn chế, khi đọc thường dễ gây ra cảm giác trơn chuội. Từ láy sẽ làm tăng sự nhịp nhàng, uyển chuyển và điểm nhấn cho bài thơ. Sáng tác của hai ông, từ láy được sử dụng phổ biến. Thơ Trần Nguyên Đán có 8 từ láy, 2 từ láy sử dụng 2 lần (20/2652 chữ; 0,8%,). Thơ Nguyễn Phi Khanh, từ láy sử dụng đa dạng hơn, với 40 từ sử dụng 52 lần (116/3856 chữ; 3%). Từ láy có tác dụng miêu tả âm thanh, màu sắc, kích thước, hình khối thể hiện tâm trạng, cảm thức; ngoài ra, còn tạo độ rung, sức ngân vang, gia tăng âm điệu trữ tình cho lời thơ. Trong thi ca, sử dụng từ láy không phải ngẫu nhiên mà thường thể hiện dụng ý nghệ thuật sâu sắc.
Hiện tượng từ láy sóng đôi xuất hiện ở các cặp câu thực, câu luận trong thơ bát cú, ít xuất hiện trong thơ tứ tuyệt là điểm chung trong thơ hai tác giả. Đường thi quy định, hai cặp câu thực và luận buộc phải có đối. Từ láy xuất hiện trong hai cặp câu sẽ làm gia tăng tính bổ sung hoặc mức độ tương phản cho phép đối. Ví dụ, sự luyến láy của các từ “cảnh cảnh” (lừng lẫy), “ô ô” (u u) trong thơ Trần Nguyên Đán tạo ra sức ám ảnh, cho thấy nỗi niềm trăn trở của thi nhân trước thời cuộc suy tàn. Tương tự thơ Nguyễn Phi Khanh, từ láy xuất hiện 26 lần ở cặp câu thực và câu luận kết hợp cùng phép đối đã làm tăng mức độ tương phản, đối lập về ý nghĩa của các cặp câu thơ, cho thấy con đường công danh sự nghiệp thật gian nan, vất vả..
Từ láy có vai trò quan trọng, thể hiện dụng ý nghệ thuật. Thơ của Nguyễn Phi Khanh có hiện tượng từ láy là các tính từ xuất hiện ở đầu câu thơ (13 lần). Trong trường hợp này trật tự cú pháp bị thay đổi, còn gọi là phép đảo trang. Việc không tuân theo quy tắc vận hành cú pháp như vậy lại phù hợp cho việc thể hiện yêu cầu nghệ thuật của sáng tác thi ca.
Trong thơ hai tác giả còn có nét riêng. Phần lớn từ láy trong thơ Trần Nguyên Đán được dùng biểu hiện sắc thái vui vẻ, ngợi ca; còn thơ Nguyễn Phi Khanh lại cho thấy tâm trạng u uất. Có lẽ hoàn cảnh chính là yếu tố tác động đến sở trường, cách thức sử dụng ngôn ngữ trong sáng tác thi ca của mỗi tác giả.
4.2.2. Về kiểu câu 

4.2.2.1. Kiểu câu hỏi tu từ

Câu hỏi tu từ là phương tiện nghệ thuật tạo ấn tượng, tăng tính biểu cảm văn chương. Xuất hiện ở vị trí nào, kiểu câu đều thể hiện sâu sắc sắc thái biểu cảm và thái độ của nhà văn. 

Trong thơ Đường luật, câu hỏi tu từ không có dấu hỏi chấm (?). Căn cứ các từ: thùy, hà, nại hà, như hà, liệu…, thơ Trần Nguyên Đán câu hỏi tu từ xuất hiện 15 lần/372 câu (4,0 %), thơ Nguyễn Phi Khanh xuất hiện 24 lần/560 câu (4,3%). Về số lượng, loại câu này trong thơ hai tác giả không quá lớn, nhưng lại thể hiện sâu sắc nỗi niềm suy tư, trăn trở của thi nhân về các biến động khó lường của thời cuộc. 
Trần Nguyên Đán sử dụng câu hỏi tu từ trong thơ xướng họa, còn Nguyễn Phi Khanh sử dụng trong cặp câu kết, tuy cách thức khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện tâm trạng băn khoăn, lo lắng. Trong thơ hai ông, câu hỏi tu từ còn được kết hợp với câu cảm thán, có tác dụng bổ sung ý nghĩa, tăng cường giá trị biểu đạt, phản ánh sâu sắc tâm trạng của nhân vật trữ về các vấn đề của thực tiễn.

4.2.2.2. Kiểu câu cảm thán

Kiểu câu nhằm biểu lộ trạng thái cảm xúc của con người. Ngoài giá trị giao tiếp, khi kết hợp các kiểu câu và phương tiện tu từ khác trong văn chương, hiệu quả nghệ thuật còn vượt xa ngoài ý nghĩa ban đầu. Đây là kiểu câu có khả năng biểu diễn cái không lời, làm cho nội dung tác phẩm trở nên bao quát và có chiều sâu hơn.
Trong thơ của hai tác giả, câu cảm thán được sử dụng phổ biến: thơ Trần Nguyên Đán: 11 lần/372 câu; thơ Nguyễn Phi Khanh: 29 lần/560 câu. Để nhận diện câu cảm thán trong thơ chữ Hán, ta chỉ có thể thông qua các từ: “ôi”, “ô hô”, “khởi cảm”… và sự thay đổi ngữ điệu, cường độ âm sắc khi đọc. Loại cấu trúc này trong thơ hai ông đều được vận dụng tối đa, đặc biệt ở cặp câu kết. Tương tự câu hỏi tu từ, sử dụng câu cảm thán sẽ tạo ra cảm xúc bất ngờ, người ta đang theo dõi một cảnh từ từ khép lại, thì đã thấy một cảnh khác chợt mở ra, lời thơ kết thúc mà âm hưởng vẫn còn vang mãi, khắc sâu và ám ảnh tâm trạng người đọc. Trong lớp âm hưởng này, thơ của hai thi nhân cho thấy nỗi niềm trăn trở về cuộc đời và thế sự. Ngoài ra, kiểu câu có dạng thức hỏi còn được sử dụng ở cặp câu kết với mục đích cảm thán, bày tỏ, tâm tình. Bởi tính hướng nội và khả năng biểu thị trạng thái cảm xúc cao, nên câu cảm thán thường dùng biểu thị sự trăn trở của nội tâm trước trạng huống bất ngờ. Trần Nguyên Đán sử dụng dạng thức này để biểu thị điều suy nghĩ, ấp ủ bấy lâu trong lòng, cho thấy tâm thế chủ động của hình tượng nhà quý tộc trước cuộc sống.
Sử dụng câu hỏi tu từ có ý nghĩa khẳng định, tuy nhiên người đọc vẫn có thể nghi vấn, đặt câu hỏi trước tác động của thời cuộc, bản thân các tác giả đã xao động, nếu không sao lại tự chất vấn. Cấu trúc này xuất hiện ở câu kết bài thơ sẽ đem đến trường liên tưởng mới, gợi trí tò mò cho người đọc. Người ta có thể cảm nhận được, trước thời thế biến đổi, nhà quý tộc không rơi vào bị động, nhưng Nguyễn Phi Khanh lại khác, từ sau đỗ tiến sĩ, đường công danh luôn gặp trắc trở; việc sử dụng kiểu câu ở cặp câu kết trong bài thơ sẽ tạo ra hiệu ứng tác động mạnh mẽ. Cho nên việc sử dụng dạng thức này với tác giả là để ấn tượng hóa thông tin, với người đọc tạo điểm nhấn mở ra khả năng thâm nhập, khám phá hiệu quả ý nghĩa tác phẩm.

Trong thơ Vãn Trần, kiểu câu cảm thán được sử dụng phổ biến. Tình hình đó chứng minh cho việc dần phá vỡ các quy định của thể loại đòi hỏi tính chất quan phương, có tác dụng gia tăng chất trữ tình, làm cho tác phẩm gần gũi hơn với cuộc sống.
4.2.3. Điển cố, thi liệu văn học
4.2.3.1. Đặc điểm chung

Điển cố, thi liệu là đặc trưng của văn học trung đại. Tuy nhiên cách thức sử dụng không có sự tương đồng; yếu tố có nguồn gốc từ sách vở, kinh điển Nho gia sẽ gia tăng cùng sáng tác của lực lượng trí thức nhà nho. 
4.2.3.2. Ý  nghĩa của việc sử dụng điển cố, thi liệu

Điển cố, thi liệu hướng đến hình mẫu xã hội lí tưởng Nghiêu Thuấn xuất hiện hầu hết trong sáng tác. Nhà nho sử dụng điển Nghiêu Thuấn biểu lộ khát vọng xây dựng xã hội lí tưởng. Thơ Trần Nguyên Đán là khát vọng vị thánh quân “vô vi trị quốc”, mong muốn nhà Trần hùng mạnh. Thơ Nguyễn Phi Khanh là niềm tin cuộc cải cách của triều Hồ thành công. Điển cố này được nhiều tác giả khai thác với ý nghĩa khác nhau, nhưng tựu trung đều biểu lộ khát vọng xây nền thịnh trị, tạo phúc cho muôn dân. 

Điển cố, thi liệu hướng đến hình mẫu hiền tài, nhân vật xuất chúng các thời đại. Thơ Trần Nguyên Đán nhắc đến điển Hoài bi dụng ý phấn đấu cho lí tưởng. Thơ Nguyễn Phi Khanh thể hiện tinh thần ngưỡng mộ, tâm đắc điển Triển Cầm, thanh minh cho đạo cương trực, có ý trách triều đình không biết trọng dụng nhân tài; dùng điển Bá Nhạc ngợi ca Trần Nguyên Đán có con mắt tinh đời, có công bồi dưỡng giúp đỡ, dìu dắt ông trưởng thành. 
Điển cố, thi liệu hướng đến hình mẫu trí thức, nhà nho tiêu biểu. Các tác giả, tuy ảnh hưởng sâu sắc “tam giáo”, nhưng điểm chung đều thể hiện ý thức sùng Nho, xem trọng vai trò của trí thức/ kẻ sĩ trong xã hội.
Điển cố, thi liệu hướng đến các trước tác văn chương và tác giả lớn. Các thi nhân mượn ý, rút lời từ các câu thơ, lời văn từ quá khứ hàm ẩn ý nghĩa nhân sinh làm chuẩn mực cho tư duy và hành động đương thời; có trường hợp sử dụng điển cố còn là sự “thách đố” việc “giải mã” đối với người đọc, thể hiện tài năng ngôn ngữ văn chương của các thi nhân.  
Nói chung, ý thức khai thác hệ thống điển cố, thi liệu trong sáng tác của hai ông trở thành nguyên tắc sáng tác, góp phần tạo nên đặc trưng của văn học thời Vãn Trần.
4.3. Hệ thống hình ảnh và biểu tượng văn học

4.3.1. Hệ thống hình ảnh về thiên nhiên làng quê, danh lam thắng cảnh đất Việt

Tái hiện cuộc sống, gắn liền với hình ảnh quê hương, đất nước thể hiện tư duy, tâm hồn Việt Nam là khát vọng cháy bỏng của các thi nhân, trở thành truyền thống trong văn học. Tìm hiểu khát vọng cao đẹp đó, ta không thể không đề cập tới vai trò của hai tác giả trong việc hình thành các giá trị dân tộc. 
Trần Nguyên Đán luôn ý thức hướng vào nhân gian, hòa cùng non nước mọi miền. Nếu lúa khô, mạ thối… là nỗi ám ảnh về thảm cảnh của người dân thì chiếc niêu, chè lan, tơi sương, nón lá… làm cho thơ ông đậm chất thôn quê hơn. Chất thôn quê còn hiện ra thật sinh động và không kém phần độc đáo trong thơ Nguyễn Phi Khanh, với: rào tre, lau lách, nếp trắng, chanh thơm...
Các địa danh lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của đất nước trong thơ hai ông hiện ra cũng thật sinh động. Từng tác giả cho thấy nét cảm nhận riêng: thơ Trần Nguyên Đán là núi Côn Sơn, đỉnh Phượng Hoàng, bến Lục Đầu… nơi mây tụ suối reo, ngàn thông vi vút… say đắm lòng người; thơ Nguyễn Phi Khanh là tên các dòng sông lịch sử, vùng đất địa linh, danh thắng nổi tiếng gắn với từng chuyến đi xa. Mỗi bài thơ của các ông tựa bức ký họa hành trình về làng quê, danh thắng đất nước Việt Nam tươi đẹp đưới thời Trần.
4.3.2. Hệ thống biểu tượng văn học
4.3.2.1. Đặc điểm chung 

Biểu tượng là cảm nhận chủ quan của con người về thế giới thông qua hệ thống các sự vật, hiện tượng, gắn bó, chi phối đời sống, lan tỏa rộng khắp. Biểu tượng là hình ảnh, hình tượng được mã hóa, quy ước bởi lớp ý nghĩa khác so với ban đầu. Biểu tượng có dấu hiệu đặc trưng, thể hiện tính đa nghĩa và chiều sâu văn hóa, không thể quy giản, công thức hóa. Biểu tượng góp phần tạo nên dấu ấn và sức sống riêng của tác phẩm văn chương.

4.3.2.2. Cách thức sử dụng và ý nghĩa của biểu tượng văn học
Biểu tượng có ý nghĩa hết sức quan trọng của văn chương. Không ít biểu tượng trở nên tươi mới, sống động nhờ tài năng của nhà văn thông qua tác phẩm văn chương.
Nhóm biểu tượng thể hiện phẩm chất quân tử, quyền lực tối cao trong thơ Trần Nguyên Đán không nằm ngoài khát vọng xây dựng hình tượng bậc minh quân, đất nước thịnh trị. Ông đánh giá cao ý nghĩa biểu tượng của “ngọc”, đức hy sinh của “vân” (mây), bản lĩnh và tài năng của “phượng” (chim phượng). Ông sử dụng các biểu tượng “tùng, cúc, trúc, mai”, nhưng thể hiện theo cách riêng, làm cho nó không còn là sự sao chép nguyên bản ý nghĩa ban đầu nữa mà biểu đạt về tình cảnh xã hội bất ổn cuối đời Trần.
Thơ Trần Nguyên Đán cũng nhắc đến “mái tóc bạc”, biểu tượng của thi nhân. Tác giả sử dụng từ “bạch đầu” hoặc các từ ngữ tương tự đến 6 lần, có 5 lần biểu lộ tâm trạng “bất lực” khi không giúp được nạn dân, không còn được triều đình tin tưởng...; đồng thời “bạch đầu” còn biểu tượng thái độ bất lực, bất mãn trước thời thế. Do đó không hẳn được dùng để chỉ người tuổi cao hay già cả theo quan niệm của dân gian.

Thơ Nguyễn Phi Khanh, biểu tượng được sử dụng đa dạng. Ông sử dụng chữ  “xuân” 30 lần, trong đó 23 lần mã hóa biểu tượng khát vọng phấn đấu, thể hiện cuộc đua với thời gian “mùa xuân” của cuộc đời để lập danh, dựng nghiệp. Tương tự, “con thuyền” xuất hiện 21 lần, phần lớn biểu tượng con đường “tầm sư học đạo”, khát vọng vượt lên số phận, thực thi lí tưởng; hay “hồng nhạn” (ngao hồng) thể hiện cái nhìn mới mẻ, biểu tượng sức mạnh vượt thử thách của nhà nho. Ngoài ra còn hình ảnh cái “ống bễ”, chỉ xuất hiện một lần nhưng có giá trị biểu tượng rất cao, thể hiện tinh thần phấn đấu, cống hiến vì lí tưởng cao đẹp của kẻ sĩ với cuộc sống.
Biểu tượng trong thơ trung đại nói chung, thơ Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh nói riêng là kết quả của quá trình trải nghiệm, tiêu biểu lí tưởng, tinh thần phấn đấu khẳng định tài năng của nhà nho. Việc sử dụng linh hoạt biểu tượng, không chỉ là công cụ kiến tạo nghệ thuật, thể hiện tài năng, mà qua đó nhà văn còn gửi gắm niềm suy tư, trăn trở về hiện thực xã hội.
KẾT LUẬN

Bối cảnh xã hội Vãn Trần, thể hiện cuộc chuyển giao tư tưởng từ Phật giáo sang Nho giáo. Vai trò của đội ngũ trí thức nhà nho được khẳng định, ngày càng tham gia tích cực thúc đẩy các hoạt động xã hội phát triển. Nhà nho xuất thân chủ yếu từ tầng lớp địa chủ bình dân, ngoài ra còn bộ phận quý tộc, thiền sư, tăng lữ am hiểu Nho học cùng tham gia tạo nên sự lớn mạnh của lực lượng trí thức, đóng vai trò ngày càng tích cực vào mọi hoạt động của xã hội và đất nước. Ở họ, hội tụ đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của con người thời đại; điểm chung, am hiểu sâu sắc “tam giáo”, đặc biệt học vấn Nho gia, có tầm nhìn xa, luôn quan tâm trăn trở với vận mệnh của đất nước, đời sống của muôn dân, trong đó Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh là hai nhân vật ưu tú của thời đại. Trần Nguyên Đán đại diện cho tầng lớp quý tộc Nho giáo hóa, Nguyễn Phi Khanh đại diện cho lớp trí thức mới, khát khao nhập cuộc. Vận động của lịch sử xã hội đã đưa đến cuộc gặp gỡ giữa họ, để rồi cùng đào tạo cho đất nước một bậc vĩ nhân kiệt xuất, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Sự gặp gỡ về tư tưởng tiếp tục đưa hai thi sĩ đến với văn chương. Thơ văn của hai ông, ngoài những điểm riêng, về cơ bản có nhiều điểm chung. Đặc biệt trên phương diện cảm hứng, đề tài, chủ đề, hình tượng nhân vật trữ tình... Nếu ở cảm hứng sơn hà xã tắc, yêu thiên nhiên, con người gắn với trách nhiệm chăm lo đời sống xã hội, thì đến nhân vật trữ tình lại là biểu hiện khát vọng xây dựng xã hội lí tưởng, vua sáng tôi hiền, thời đại thịnh trị. Trong thơ hai tác giả có bàn đến ẩn sĩ/kẻ ẩn dật, nhưng bản chất là khát vọng sống nhàn. Thơ Nguyễn Phi Khanh cho thấy hình tượng kẻ sĩ chờ thời, khi có điều kiện lại sẵn sàng nhập thế. Thơ Trần Nguyên Đán là hình tượng kẻ nhàn dật luôn hướng về xã tắc, chắp cánh cho lớp nhân tài mới khẳng định tài năng. Bản lĩnh và nhân cách của hai ông là cầu nối tạo nên tài năng, phẩm chất anh hùng của Nguyễn Trãi. Việc mở rộng hệ thống thể loại văn học, như thơ Đường luật, văn phú, ký… ; việc sử dụng sáng tạo hệ thống từ lặp, từ láy, kiểu câu, điển cố - thi liệu, các hình ảnh - biểu tượng trong sáng tác của hai ông đã không những đáp ứng các yêu cầu chung, mà còn góp phần tạo nên diện mạo riêng cho văn học thời Vãn Trần.
Tóm lại, khi tìm hiểu so sánh cuộc đời, nhân cách và thơ văn của Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh trong văn học Vãn Trần là công việc không hề dễ dàng, nhưng cũng rất thú vị. Với năng lực của mình, chúng tôi đã cố gắng phân tích, tìm hiểu, làm rõ vị thế văn chương của hai tác giả và sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Hi vọng rằng đây sẽ là cơ sở để các nhà nghiên cứu về sau tiếp tục lí giải và làm sâu sắc hơn. Tuy nhiên, với các kết quả nghiên cứu nói trên, ta hoàn toàn có thể kết luận Trần Nguyên Đán và Nguyễn Phi Khanh là hai tác gia văn học tiêu biểu thời Vãn Trần. Tư tưởng, sự nghiệp của các ông đã không chỉ ảnh hưởng đến văn học Việt Nam trung đại suốt mấy thế kỷ qua, mà vẫn sẽ còn được nhiều người nhắc đến với tư cách là hai tác gia văn học lớn, chứ không đơn thuần chỉ là hai nhân vật lịch sử thời Vãn Trần, có cuộc đời và sự nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến Nguyễn Trãi.
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